
PHỤ LỤC 01

VĂN BẢN QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỪ NĂM 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK KÔI

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của UBND xã Đăk Kôi)

TT Số/Ký hiệu Ngày tháng năm ban
hành VB Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản Ghi chú

1 32/QĐ-UBND 05-09-2022 UBND xã Đăk Tơ
Lung

Về việc thực hiện Tổ chỉ đạo thực hiện Kế
hoạch Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2025"

trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung

2 46/KH-UBND 26/5/2021 UBND xã Đăk Tơ
Lung

Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng

đồng bào dân tộc thiểu số" trên địa bàn xã
Đăk Tơ Lung giai đoạn II (2021-2025)

3 45/KH-UBND 25/5/2022 UBND xã Đăk Tơ
Lung

Tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án "Giảm
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc

thiểu số" năm 2022 trên địa bàn xã Đăk Tơ
Lung

4 21/KH-UBND 21/2/2023 UBND xã Đăk Tơ
Lung

Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số" năm 2023 trên địa

bàn xã Đăk Tơ Lung
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5 17/KH-UBND 16/2/2023 UBND xã Đăk Kôi

Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng

đồng bào dân tộc thiểu số" trên địa bàn xã
Đăk Kôi giai đoạn II (2021-2025) năm 2023

6 103/KH-UBND 28/12/2023 UBND xã Đăk Tơ
Lung

Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số" năm 2024 trên địa

bàn xã Đăk Tơ Lung

7 08/KH-UBND 19/01/2024 UBND xã Đăk Kôi

Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số" năm 2024 trên địa

bàn xã Đăk Kôi

8 17/KH-UBND 02-10-2025 UBND xã Đăk Kôi

Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số" năm 2025 trên địa

bàn xã Đăk Kôi
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PHỤ LỤC 03
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 2 "GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN

HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG ĐÔNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI" THUỘC  DỰ ÁN 9

(Giai đoạn 2021-2025)
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của UBND xã Đăk Kôi)

ST
T Nội dung thực hiện Đơn vị

tính

Số lượng
Đạt tỷ lệ %

kế hoạch đầu
giai đoạn

Ghi chú
Chỉ tiêu Kế
hoạch giai
đoạn 2021-

2025

Kết quả thực
hiện

I Công tác truyền thông

1
Số lớp được tập huấn về pháp luật hôn nhân và gia đình,
được tuyên truyền, vận động ngăn ngừa tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống

Lớp

2

Số hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn
hóa, nhằm tuyên truyền hạn chế tình hình tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó
khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù và trong vùng dân tộc
thiểu số và miền núi.

Hội nghị

3 Số lượng tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật về hôn
nhân, về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Hội thi

II

Hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương
trình, dự án, mô hình có liên quan trong lĩnh vực hôn
nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống

1

Số lượng, Tỷ lệ cơ sở y tế cơ sở (TTYT huyện, Trạm y tế
xã) triển khai mô hình tư vấn tiền hôn nhân, lồng ghép
tuyên truyền vận động các em ở lứa tuổi vị thành niên hiểu
về SKSS và không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết
thống

Cơ sở y tế,
%

2
Số lượng, Tỷ lệ thanh niên DTTS được tư vấn tiền hôn
nhân về tác hại và ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết
thống

Lượt
người, % 68 3,400

III

Duy trì và triển khai Mô hình tại các xã / Trường học
có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao.
Triển khai nhân rộng các mô hình ngăn ngừa, giảm
thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

1 Số lượng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống được triển khai tại các xã/trường học Mô hình 1 1

Do Ban
Dân tộc

xây dựng
giai đoạn

2019-
2020

2
Số lượt người DTTS được tuyên truyền, vận động ngăn
ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua các
mô hình

Lượt người

IV
Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp
vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc tham
gia thực hiện Dự án
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1

Số lượng, Tỷ lệ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán
bộ cấp xã được tập huấn NCNL, kỹ năng vận động, tư
vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống

Lượt
người, % 58 58

V Kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết việc thực hiện Mô
hình, Dự án và thực hiện các chính sách

1 Số lượng các cặp tảo hôn từ năm 2021-2025 Số cặp 4 4

- Năm 2021 4 4

- Năm 2022 0 0

- Năm 2023 0 0

- Năm 2024 0 0

- Năm 2025 0 0

2 Mức giảm tỷ lệ số cặp tảo hôn đối với các địa bàn,
DTTS có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao: % 4 4 100

- Năm 2021 4 4

- Năm 2022 0 0

- Năm 2023 0 0

- Năm 2024 0 0

- Năm 2025 0 0

3 Số lượng các cặp hôn nhân cận huyết thống từ năm
2021-2025 Số cặp 0 0

4
Mức giảm tỷ lệ số cặp kết hôn cận huyết thống đối với
các địa bàn, DTTS có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết
thống cao

% 0 0 0
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PHỤ LỤC 04

KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, PHÂN BỔ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 9 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK KÔI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của UBND xã Đăk Kôi)

ST
T Nội dung thực hiện

Kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực từ năm 2021 đến năm 2025 Kết quả huy động, phân bổ từ năm 2021-2025

Đạt tỷ
lệ giải
ngân
vốn

Tổng
số

Ngân sách trực tiếp

Vốn
lồng
ghép

Tín
dụng

DN,
Tổ

chức,
cá

nhân

Dân
góp

Tổng
số

Ngân sách trực tiếp

Vốn
lồng
ghép

Tín
dụng

DN,
Tổ

chức,
cá

nhân

Dân
gópTổng

số

Ngân sách
Trung ương

Ngân sách địa
phương Tổng

số

Ngân sách
Trung ương

Ngân sách địa
phương

ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN

I
Tiểu Dự án 1- Đầu tư phát triển kinh tế xã hội các
dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, Dân tộc có khó
khăn đặc thù.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Nội dung số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng các thôn, bản
theo tiêu chí nông thôn mới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-  Công trình đường giao thông được đầu tư mở mới,
nâng cấp, sửa chữa bảo đảm cứng hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số km đường giao thông được đầu tư mở mới, nâng
cấp, sửa chữa bảo đảm cứng hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượng công trình điện sản xuất, sinh hoạt được đầu
tư các trạm biến áp và kéo dây đến các hộ dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượng công trình điện sản xuất, sinh hoạt được đầu
tư các trạm biến áp và kéo dây đến các hộ dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượng công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư xây dựng,
sửa chữa, nâng cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượng công trình chống sạt lở được đầu tư xây dựng
mới hoặc cải tạo, nâng cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượng nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, sửa
chữa, nâng cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số trạm chuyển tiếp phát thanh xã được đầu tư xây
dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số công trình phục vụ phát triển du lịch cộng đồng
được đầu tư xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số công trình kiên cố hóa các lớp học, sân chơi cho trẻ
mẫu giáo, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp
ăn cho học sinh và các công trình phụ trợ khác được
đầu tư xây dựng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượng công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng
đồng đề xuất được đầu tư xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2  Nội dung số 02: Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Nội dung số 03: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống đặc sắc, thông tin - truyền thông nâng cao
đời sống tinh thần cho đồng bào

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Nội dung số 04: Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các DTTS
có khó khăn đặc thù 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II
 Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều
khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 Công tác truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương
trình, dự án, mô hình có liên quan trong lĩnh vực hôn
nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Duy trì và triển khai Mô hình tại các xã / Trường học có
tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Triển
khai nhân rộng các mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp
vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc tham gia
thực hiện Dự án

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết việc thực hiện Mô hình,
Dự án và thực hiện các chính sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PHỤ LỤC 05
TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA UBND XÃ ĐĂK KÔI

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày      tháng 8 năm 2025 của UBND xã Đăk Kôi)

TT Đơn vị, địa phương Nội dung kiến nghị, đề xuất Kiến nghị, đề xuất đối
với cơ quan Ghi chú

1

UBND xã Đăk Kôi

Tăng cường mở các lớp tập
huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ

cán bộ, cộng tác viên thôn
làng, Đoàn thanh niên ở các
trường học nhằm nâng cao
kiến thức về Luật Hôn nhân

và Gia đình, Luật bảo vệ
chăm sóc và giáo dục trẻ em,
Luật dân sự, Luật bình đẳng
giới, Luật phòng chống bạo

lực gia đình....

Cấp tỉnh

2

Quan tâm bố trí kinh phí cho
công tác tuyên truyền về tảo
hôn và hôn nhân cận huyết

thống để đảm bảo nguồn lực
cần thiết triển khai công tác
này trên địa bàn một cách

hiệu quả .

Cấp tỉnh
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